
Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách  

huyện + xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TỔNG CỘNG 120.652 46.626 15.265 1.765 13.500 44.861 44.861

A
Đề án Xây dựng Nhà làm việc Ban chỉ 

huy Quân sự cấp xã
2.000 800 0 0 0 0 800 800

1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2023

2 Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

3 Dự án khởi công mới năm 2024

Nhà làm việc BCH quân sự xã Phước Lộc 2.000 800 800 800

B

Đề án Xây dựng trụ sở làm việc phục vụ 

công tác cho Công an các xã trên địa bàn 

tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

51.951 19.250 0 6.965 1.765 5.200 17.485 17.485

1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2023

2 Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

Trụ sở làm việc Công an xã Phước Quang
196/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/07/2023
3.448 1.750 2.070 570 1.500 1.180 1.180

Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thắng
182/QĐ-SKHĐT 

ngày 17/07/2023
4.546 1.750 2.070 570 1.500 1.180 1.180

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hiệp
221/QĐ-SKHĐT 

ngày 24/08/2023
4.996 1.750 1.025 625 400 1.125 1.125

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thành
373/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/12/2023
5.879 1.750 400 0 400 1.750 1.750

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Sơn
289/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/10/2023
5.444 1.750 400 0 400 1.750 1.750

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hưng
290/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/10/2023
5.138 1.750 1.000 0 1.000 1.750 1.750

3 Dự án khởi công mới năm 2024

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước An 4.500 1.750 0 1.750 1.750

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Nghĩa 4.500 1.750 0 1.750 1.750

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Thuận 4.500 1.750 0 1.750 1.750

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hòa 4.500 1.750 0 1.750 1.750

 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Lộc 4.500 1.750 0 1.750 1.750

C

Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho 

Chương trình giáo dục mầm non và giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2022 – 2025

33.158 11.999 0 4.000 0 4.000 11.999 11.999

1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2023

2 Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

Trường TH số 2 Phước Thành (Xây dựng bổ 

sung 05PCN+01 Phòng học)

276/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/10/2023
6.194 2.000 1.000 0 1.000 2.000 2.000 Đang thi công

Trong đó:

Lũy kế kế hoạch 

vốn ngân sách 

tỉnh đã bố trí đến 

31/12//2020

 (bao gồm cả vốn 

kéo dài 2020

 sang 2021)

Cam kết giải 

ngân
Ghi chú

Phụ lục 01

ĐĂNG KÝ NHU CẦU KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024 THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN

(theo Công văn số             /UBND-TC ngày           /12/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

STT Nguồn vốn/Danh mục

ĐVT: triệu đồng

Đăng ký nhu 

cầu kế hoạch 

ngân sách tỉnh 

năm 2024

QĐ phê duyệt dự án/ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

Số QĐ, 

ngày/tháng/năm

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

Ngân sách tỉnh

Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí

từ 2021-2023
 (không bao gồm vốn kéo dài 2020 sang 2021)

Tổng số 
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Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách  

huyện + xã

Trong đó:

Lũy kế kế hoạch 

vốn ngân sách 

tỉnh đã bố trí đến 

31/12//2020

 (bao gồm cả vốn 

kéo dài 2020

 sang 2021)

Cam kết giải 

ngân
Ghi chúSTT Nguồn vốn/Danh mục

Đăng ký nhu 

cầu kế hoạch 

ngân sách tỉnh 

năm 2024

QĐ phê duyệt dự án/ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

Số QĐ, 

ngày/tháng/năm

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

Ngân sách tỉnh

Lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí

từ 2021-2023
 (không bao gồm vốn kéo dài 2020 sang 2021)

Tổng số 

Trường TH số 1 Phước An  (Xây dựng bổ 

sung 03PCN+03 Phòng học)

259/QĐ-SKHĐT 

ngày 28/09/2023
3.815 2.000 1.000 0 1.000 2.000 2.000 Đang thi công

Trường Mầm non TT.Diêu Trì (Xây dựng 

bổ sung 02PCN+02 Phòng học)

296/QĐ-SKHĐT 

ngày 26/10/2023
5.538 1.333 1.000 0 1.000 1.333 1.333 Đang thi công

Trường Mầm non Phước Lộc (Xây dựng bổ 

sung 02T,04P)

251/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/09/2023
4.112 1.333 1.000 0 1.000 1.333 1.333 Đang thi công

3 Dự án khởi công mới năm 2024

Trường Mầm non Phước Thuận (2T4P) 4.500 1.333 0 1.333 1.333

Trường THCS TT Tuy Phước (02T,06P) 4.500 2.000 0 2.000 2.000

Trường TH số 2 TT Tuy Phước (02T,06P) 4.500 2.000 0 2.000 2.000

D

Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ 

thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2022-2025

33.542 14.577 0 4.300 0 4.300 14.577 14.577

1 Dự án hoàn thành trước 31/12/2023

2 Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

 Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa
197/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/08/2023
10.610 5.000 4.000 0 4.000 5.000 5.000 Đang thi công

Xây dựng mới Trạm Y tế Thị trấn Tuy 

Phước

305/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/10/2023
4.932 2.077 300 0 300 2.077 2.077 Đang thi công

3 Dự án khởi công mới năm 2024

Trạm Y tế Phước Hiệp, huyện Tuy Phước ….............. 4.500 1.875 0 1.875 1.875

Trạm Y tế Phước Lộc, huyện Tuy Phước ….............. 4.500 1.875 0 1.875 1.875

Trạm Y tế Phước Quang, huyện Tuy Phước ….............. 4.500 1.875 0 1.875 1.875

Trạm Y tế Phước Thắng, huyện Tuy Phước ….............. 4.500 1.875 0 1.875 1.875
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